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                                      QUYẾT ĐỊNH  
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 
 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán chủ trì phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thu Hà. 

2. Thư ký phiên họp: Bà Tạ Thị Dung. 

       Ngày 27/5/2020, tại Trụ sở Toà án nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên, tiến hành mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số: 

21/QĐ-TA ngày 21 tháng 5 năm 2020, đối với: 

Trần Văn T, tên gọi khác: Không có; Giới tính: Nam; Sinh ngày 

10/11/1963; Đăng ký NKTT: xóm Hồ 2, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên; Chỗ ở hiện nay: Xóm Hồ 1, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 7/10; Nghề nghiệp: 

Làm ruộng; con ông Trần Văn H (đã chết); con bà Lê Thị H hiện cư trú tại xóm 

Hồ 2, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

Tiền án, tiền sự: Không. (Có mặt công dân tại phiên họp). 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lý Minh H - Chức vụ: Trưởng Công an 

thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lại Xuân T  - Chức vụ: Phó đội trưởng 

Đội CSĐTTP về TTXH Công an thị xã Phổ Yên (giấy ủy quyền lập ngày      

27/5/2020); 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên: Ông Ngô Quốc Hưng – 

Chức danh: Kiểm sát viên. 

3. Những người khác:  

- Ủy ban nhân dân xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Mạnh Q – Chức vụ: Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã Minh Đức;  

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thùy T - Chức vụ: Phó Trưởng 

Công an xã Minh Đức. 

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN  

                TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Số: 21/2020/QĐ - TA                                                    Phổ Yên, ngày  27 tháng 5 năm 2020 
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- Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1966 – vợ của Trần Văn Tiến, trú tại: xóm Hồ 

2, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Có mặt tại phiên họp. 

NHẬN THẤY 

 Theo hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính “Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc” đối với công dân Trần Văn T thể hiện: 

Từ ngày 06/3/2020 đến ngày 26/3/2020, Trần Văn T đã nhiều lần uống rượu say 

rồi có hành vi đánh đập, chửi bới và xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của 

những người trong gia đình đối với vợ là bà Nguyễn Thị L (03 lần); hành vi của 

Trần Văn T bị bà L có đơn trình báo đến Công an xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên. 

Trên cơ sở tin báo, Công an xã Minh Đức đã xác minh, lập Biên bản vi phạm 

hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 

đối với Trần Văn T, cụ thể như sau: 

        Lần thứ nhất: Khoảng 12 giờ ngày 06/3/2020 trong lúc ăn cơm Trần Văn T 

nhiều lần chửi bới đối với bà L, T cầm dao đuổi bà L ra khỏi nhà buộc bà Liên 

chạy sang hàng xóm trốn tránh. Bà L có đơn trình báo. Công an xã Minh Đức đã 

tiếp nhận đơn, tiến hành xác minh sự việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 

công dân Trần Văn T và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt 

tiền, mức phạt: 750.000đ theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định 167/2013/NĐ 

– CP trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình. Quyết định số 0004291/QĐ - 

XPHC ngày 07/3/2020 

  Lần thứ hai: Khoảng 19 giờ ngày 08/3/2020 Trần Văn Tiến đi uống rượu 

về có hành vi chửi bới bà Liên rồi dùng tay túm cổ áo đấm vào bụng vào tay bà 

Liên, buộc bà Liên phải chạy sang hàng xóm trốn tránh. Ngày 09/3/2020 bà L có 

đơn trình báo Công an xã Minh Đức về hành vi bạo lực của Trần Văn T. Công xã 

Minh Đức tiến hành xác minh, lập biên bản sự việc và Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, mức phạt: 1.250.000đ theo quy định 

tại khoản 1 Điều 49 Nghị định 167/2013/NĐ – CP trong lĩnh vực phòng chống 

bạo lực gia đình. Theo Quyết định số 0004292/QĐ - XPHC ngày 09/3/2020. 

 Lần thứ 3: Khoảng 18 giờ 00 phút, ngày 26/3/2020, sau khi bà Liên đi 

thăm đồng về đến nhà ông Trần Văn T chửi bới và cầm dao bài đuổi đánh bà 

Liên buộc bà phải trốn đến 09 giờ ngày 27/3/2020 mới về nhà thì ông Tiến tiếp 

tục cầm dao đuổi đánh.Bà L có đơn trình báo chính quyền địa phương và Công 

an xã Minh Đức. Công an xã Minh Đức đã tiếp nhận đơn, tiến hành xác minh sự 

việc, lập biên bản đối với công dân Trần Văn T để làm căn cứ lập hồ sơ đề nghị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định. 

      Với những vi phạm nêu trên, Công an xã Minh Đức có văn bản báo cáo 

UBND xã Minh Đức về việc đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục 

bắt buộc đối với công dân Trần Văn T do trước đó đã nhiều lần bị áp dụng biện 

pháp giáo dục tại cấp xã theo Nghị định 111/2013/NĐ – CP nhưng vẫn không 

tiến bộ nhiều lần chửi mắng và xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của 

các thành viên trong gia đình, gây mất trật tự tại địa phương nhưng chưa đến 

mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự và tiến hành lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với công dân Trần 
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Văn T. Ngày 13/4/2020, UBND xã Minh Đức ra Quyết định số 108b giao quản 

lý đối tượng trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo 

dục bắt buộc 

Ngày 05/5/2020 Phòng Tư pháp thị xã Phổ Yên đã có thông báo số 43/TB – 

TP về kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở giáo dục đối với công dân Trần Văn T.  

Ngày 07/05/2020 Công an thị xã Phổ Yên đã ban hành văn bản số 182/CV – 

CATXPY về việc đề nghị Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên xem xét áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính: Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Trần Văn T thời 

hạn là 12 tháng tại Cơ sở giáo dục Thanh Hà, địa chỉ: thị trấn Gia Khánh, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tại phiên họp những người tham gia phiên họp trình bày ý kiến: 

Ý kiến của đại diện Công an thị xã Phổ Yên: 

Tại văn bản số 43/TB – PTP ngày 05/5/2020 của phòng Tư pháp thị xã Phổ 

Yên đã xác nhận: Hồ sơ đề nghị đưa công dân Trần Văn Tiến vào cơ sở giáo dục 

là đảm bảo tính pháp lý. Công an thị xã Phổ Yên giữ nguyên quan điểm tại công 

văn đề nghị số 182/CV-CATXPY ngày 07/05/2020, đề nghị Tòa án nhân dân thị 

xã Phổ Yên áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Trần Văn T vào cơ sở giáo 

dục bắt buộc với thời hạn 12 tháng. 

        Ý kiến của đại diện UBND xã Minh Đức: Những lần ông T có hành vi xúc 

phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của các thành viên trong gia đình Ủy ban 

nhân dân thị xã Phổ Yên và Công an xã Minh Đức được trực tiếp nắm bắt và lập 

biên bản, giải quyết sự việc, ra quyết định xử phạt hành chính. Hiện nay ông T, 

bà L sống cùng nhau, bản thân ông T chưa có tiền án, tiền sự. Tại địa phương 

ông T nhiều lần có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương 

nhưng gia đình không có trình báo nên Công an không tiến hành giải quyết. 

 Ý kiến của bà Nguyễn Thị L: Quá trình chung sống nhiều lần ông T có 

hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của các thành viên trong 

gia đình. Tuy nhiên, tại phiên họp ngày hôm nay tôi xin rút yêu cầu đề nghị đưa 

ông T đi cơ sở giáo dục, xin cho ông T được giáo dục tại gia đình. 

 Ý kiến của người bị đề nghị: Công dân Trần Văn Tiến thừa nhận từ năm 

2019 đến tháng 3/2020 nhiều lần vi phạm và đánh đập vợ, đã bị xử lý hành chính 

bằng hình thức phạt tiền, tuy nhiên chưa chấp chấp hành nộp phạt do chưa có 

tiền. Nay công dân đã biết hối lỗi. Đề nghị Tòa án cho được tự giáo dục tại gia 

đình, tôi hứa suaẻ chữa mọi lỗi lầm, không tái phạm hành vi ngược đãi vợ. 

        Kết thúc phần trình bày ý kiến, sau khi nghe phân tích, đánh giá chứng cứ, 

Cơ quan đề nghị giữ nguyên quan điểm đề nghị, không có ý kiến bổ sung, những 

người khác tham gia phiên họp nhất trí, không có ý kiến gì bổ sung. 

        Đại diện VKS nhân dân thị xã Phổ Yên phát biểu ý kiến về việc tuân theo 

pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với công dân: 
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- Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng 

nghiện vào cơ sở giáo dục bắt buộc của Công an thị xã Phổ Yên và việc tuân 

theo pháp luật của Tòa án: 

Việc tuân theo pháp luật của Tòa án: Kể từ khi thụ lý hồ sơ đến thời điểm 

mở phiên họp đã thực hiện đúng quy định của pháp luật được quy định tại Điều 

19, Điều 30, 31, 32 của Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 về 

trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại 

Tòa án nhân dân. 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục 

bắt buộc đối với công dân vi phạm hành chính nhưng chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự do Công an thị xã Phổ Yên lập hồ sơ đưa là đảm bảo chặt 

chẽ, đúng thời gian, trình tự theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy 

định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt 

buộc; Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định về trình tự thủ tục xem xét, 

quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.  

- Quan điểm của Kiểm sát viên:  Đề nghị Tòa án căn cứ các văn bản viện 

dẫn nêu trên và căn cứ vào Điều 2, Điều 93, khoản 1 Điều 94, khoản 2 Điều 9 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;  Điều 4, Điều 20 Pháp lệnh Trình tự thủ 

tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân 

số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của UBTV Quốc hội 13, đề nghị đưa 

công dân T vào cơ sở giáo dục bắt buộc với thời hạn từ 09 - 12 tháng.  

                                           XÉT THẤY 

Qua xem xét hồ sơ đề nghị Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 

sở giáo dục bắt buộc đối với công dân Trần Văn T nhận thấy như sau: 

        Tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị: Trong quá trình thu thập các tài liệu 

chứng cứ để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Cơ 

quan đề nghị đã đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với 

công dân vi phạm hành chính nhưng chưa đến mức truy cứu TNHS là đúng đối 

tượng (theo quy đinh tại khoản 1 Điều 94 thì Tiến vi phạm liên tiếp quá 02 lần 

trở lên trong 06 tháng). Ngoài ra cơ quan đề nghị đã thực hiện đầy đủ và tuân 

theo đúng trình tự thủ tục tố tụng xử lý vi phạm hành chính. 

       Về thẩm quyền áp dụng: Căn cứ Điều 101; khoản 2 Điều 102 Luật xử lý vi 

phạm hành chính năm 2012; Điều 3 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 

20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Trình tự thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, nên thẩm quyền 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với công 

dân T  thuộc Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xem xét, áp dụng. 

      Về thời hiệu áp dụng: Xét về đối tượng bị áp dụng biện pháp Đưa vào cơ sở 

giáo dục bắt buộc: Trong khoảng thời gian từ ngày 06/3/2020 đến ngày 

26/3/2020, Tiến liên tục vi phạm pháp luật 03 lần xúc phạm danh dự, nhân phẩm 

của thành viên trong gia đình do uống rượu say, dùng dao đuổi dánh vợ là bà 
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Nguyễn Thị L. Trước đó Tiến đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường 

tại Quyết định số 70/QĐ – UBND ngày 28/02/2019 Chủ tịch UBND xã Minh 

Đức đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường đối với Trần Văn T thời hạn là 

06 tháng kể từ ngày 28/02/2019 đến ngày 28/8/2019. Sau khi chấp hành xong 

Quyết định T vẫn không có biểu hiện tiến bộ mà liên tiếp vi phạm quá 02 lần trở 

lên trong 06 tháng nên đủ điều kiện áp dụng biện pháp: Đưa vào cơ sở giáo dục 

bắt buộc theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 94 Luật xử lý vi 

phạm hành chính, cụ thể điều luật quy định:  

“1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 

người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước 

ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước 

ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này, nhưng không có nơi cư trú 

ổn định”.  

Hành vi uống rượu và chửi bới thành viên trong gia đình của công dân Trần 

Văn T thể hiện sự coi thường pháp luật, có hành vi chửi bới tục tĩu, dùng dao đe 

dọa và đuổi đánh bà L. Khi chính quyền địa phương ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính là hình phạt tiền T cũng không chấp hành. Như vậy T vừa là 

người coi thường danh dự nhân phẩm của người khác vừa là người có ý thức 

không chấp hành quy định của pháp luật. Tuy nhiên xét về tính chất, mức độ 

hành vi vi phạm chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công 

dân T nhưng cần thiết phải đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc một thời gian để tu 

dưỡng, rèn luyện trở thành người biết quý trọng, tôn trọng những người thân của 

mình. Tại phiên họp bà L có ý kiến xin rút đề nghị để vợ chồng thỏa thuận và 

hòa giải. Việc rút đơn không thuộc trường hợp quy định được miễn trừ hoặc 

miễn xét theo quy định nên cần được xem xét mức đề nghị giáo dục tại cơ sở đối 

với công dân đã biết nhận ra lỗi lầm. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Công dân T được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính là tự nguyện khai báo, 

thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình với các cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền. 

Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

Xét đề nghị của Công an thị xã Phổ Yên với các chứng cứ, tài liệu có trong 

hồ sơ; ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia phiên họp phù hợp với 

qui định tại Điều 93, khoản 1 Điều 94 của Luật xử lý vi phạm hành chính cũng 

như giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. 

Từ những nhận định trên: 

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 9, Điều 93, khoản 1 Điều 

94, Điều 101, Điều 102, khoản 2 Điều 105, Điều 110 của Luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012; Điều 35a Nghị quyết số 56/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 

năm 2016 của Chính Phủ; 



6 

 

Điều 19, Điều 30, Điều 31 Điều 32 của Pháp lệnh trình tự, thủ tục, xem xét, 

quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân số 

09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014;  

Điều 11, Điều 26 của Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của 

Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;  

Điều 5 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của 

pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa 

án nhân dân.                                                                                        

QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối 

với công dân Trần Văn T, tại Cơ sở giáo dục Thanh Hà có địa chỉ tại: thị trấn Gia 

Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

        2. Thời gian chấp hành tại cơ sở giáo dục bắt buộc là 09 (chín) tháng, kể từ 

ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi  cơ sở 

giáo dục bắt buộc.  

3. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Trần Văn T có mặt 

tại phiên họp, có quyền khiếu nại, quyết định của Tòa án trong thời hạn là 03 

ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết. 

 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 27/5/2020: Công an thị xã Phổ 

Yên có quyền gửi văn bản kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên có 

quyền kháng nghị quyết định này bằng văn bản gửi đến Tòa án nhân dân thị xã 

Phổ Yên.  

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận 

được quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên có trách nhiệm đưa công dân Trần Văn T vào cơ sở giáo dục bắt 

buộc, tại: Cơ sở giáo dục Thanh Hà - Tổng cục VIII, Bộ công an, địa chỉ: thị trấn 

Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.  

Nơi nhận: 
- VKSND thị xã Phổ Yên; 

- - CAND thị xã Phổ Yên; 

- - UBND xã, Công an xã Minh Đức; 

- - Người bị áp dụng; 

- - Lưu hồ sơ. 

  THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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  Nguyễn Thị Thu Hà 
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